
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1
Đợt 1 - Xe 1

Stt MSSV Họ, lót Tên Lớp Nam Nữ
1 3120380062 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh DAN1206 x
2 3120380076 Teoh Gia Bảo DAN1206 x
3 3120380082 Nguyễn Ngọc Bảo Châu DAN1206 x
4 3120380094 Nguyễn Thị Thùy Dương DAN1206 x
5 3120380100 Nguyễn Thị Lam Giang DAN1206 x
6 3120380107 Cao Ngọc Vĩ Hào DAN1206 x
7 3120380113 Lê Thị Ngọc Hằng DAN1206 x
8 3120380132 Huỳnh Phúc Minh Huy DAN1206 x
9 3120380138 Phạm Thị Thanh Huyền DAN1206 x

10 3120380157 Đặng Huỳnh Kỳ DAN1206 x
11 3120380164 Võ Hồng Loan DAN1206 x
12 3120380171 Diệp Phụng Mẫn DAN1206 x
13 3120380177 Trần Thị Diễm My DAN1206 x
14 3120380184 Lý Kim Ngân DAN1206 x
15 3120380190 Trần Nguyễn Kim Ngân DAN1206 x
16 3120380202 Jơ Ngõ Linh Nhi DAN1206 x
17 3120380208 Phan Lê Uyển Nhi DAN1206 x
18 3120380032 Nguyễn Thị Hồng Nhung DAN1206 x
19 3120380220 Hà Trọng Phúc DAN1206 x
20 3120380221 Nguyền Hồng Phúc DAN1201 x
21 3120380226 Đoàn Nga Lâm Phương DAN1206 x
22 3120380233 Nguyễn Nhật Quế DAN1206 x
23 3120380241 Nguyễn Thị Yến Quỳnh DAN1206 x
24 3120380247 Nguyễn Ngọc Như Tâm DAN1206 x
25 3120380253 Trần Ngọc Thanh DAN1206 x
26 3120380040 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo DAN1206 x
27 3120380259 Nguyễn Thị Mộng Thắm DAN1206 x
28 3120380271 Hồ Thu Thủy DAN1206 x
29 3120380278 Nguyễn Thị Minh Thư DAN1206 x
30 3120380285 Trần Đỗ Cát Tiên DAN1206 x
31 3120380291 Vũ Thị Lương Trang DAN1206 x
32 3120380297 Lê Bảo Trân DAN1206 x
33 3120380316 Huỳnh Luân Tuấn DAN1206 x
34 3120380322 Lưu Cát Tường DAN1206 x
35 3120380328 Vũ Thùy Phương Uyên DAN1206 x
36 3120380050 Nguyễn Thị Kiều Vân DAN1206 x
37 3120380334 Lâm Nhã Vi DAN1206 x
38 3120380340 Đặng Nhật Vy DAN1206 x
39 3120380347 Trương Thị Thúy Vy DAN1206 x
40 3120380353 Võ Hiểu Yến DAN1206 x
41 3120380293 Mai Thị Yến Trâm DAN1202 x
42 3120380299 Trần Bảo Trân DAN1202 x
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Tổng cộng:  42 sinh viên



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1
Đợt 1 - Xe 2

Stt MSSV Họ, lót Tên Lớp Nam Nữ
1 3120380057 Hoàng Thị Minh Anh DAN1201 x
2 3120380070 Phạm Quỳnh Anh DAN1201 x
3 3120380083 Nguyễn Thị Minh Châu DAN1201 x
4 3120380089 Bùi Khánh Duy DAN1201 x
5 3120380095 Lưu Trọng Đạt DAN1201 x
6 3120380101 Nguyễn Trúc Ánh Giang DAN1201 x
7 3120380108 Lê Nguyễn Nhật Hào DAN1201 x
8 3120380114 Đỗ Ngọc Thúy Hân DAN1201 x
9 3120380127 Trần Nguyễn Khánh Hoàng DAN1201 x

10 3120380139 Võ Như Huỳnh DAN1201 x
11 3120380146 Vương Nguyễn Quỳnh Hương DAN1201 x
12 3120380152 Lê Hồng Khoa DAN1201 x
13 3120380021 Bùi Thị Thiên Kiều DAN1201 x
14 3120380172 Trần Minh Mẫn DAN1201 x
15 3120380178 Nguyễn Đặng Thanh Mỹ DAN1201 x
16 3119380170 Bùi Thị Thanh Ngân DAN1201 x
17 3120380197 Trần Thanh Thảo Nguyên DAN1201 x
18 3120380203 Lương Nguyễn Yến Nhi DAN1201 x
19 3120380215 Trương Huỳnh Như DAN1201 x
20 3120380033 Bùi Thị Oanh DAN1201 x
21 3120380227 Nguyễn Hà Vân Phương DAN1201 x
22 3120380242 Trương Kim Sa DAN1201 x
23 3120380260 Cao Quốc Thắng DAN1201 x
24 3120380266 Lê Thị Thơm DAN1201 x
25 3120380041 Nguyễn Thị Như Thùy DAN1201 x
26 3120380272 Lê Thị Thu Thủy DAN1201 x
27 3120380298 Nguyễn Ngô Quế Trân DAN1201 x
28 3120380305 Nguyễn Thanh Trúc DAN1201 x
29 3120380317 Lê Anh Tuấn DAN1201 x
30 3120380323 Nhâm Cát Tường DAN1201 x
31 3120380329 Đinh Võ Thảo Vân DAN1201 x
32 3120380335 Trần Ý Vi DAN1201 x
33 3120380051 Nguyễn Ngọc Tường Vy DAN1201 x
34 3120380341 Nguyễn Phạm Tường Vy DAN1201 x
35 3120380348 Vũ Nguyễn Trúc Vy DAN1201 x
36 3120380277 Nguyễn Minh Thư DAN1205 x
37 3120380296 Chiêm Thục Trân DAN1205 x
38 3120380058 Lê Phúc Cương Anh DAN1202 x
39 3120380312 Bùi Anh Tú DAN1202 x
40 3120380186 Nguyễn Thị Kim Ngân DAN1202 x
41 3120380037 Nguyễn Thiện Tài DAN1204 x
42 3120380200 Nguyễn Tiến Nhân DAN1204 x

12 30
Tổng cộng:  42 sinh viên



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1
Đợt 1 - Xe 3

Stt MSSV Họ, lót Tên Lớp Nam Nữ
1 3120380198 Nguyễn Thanh Nhàn DAN1202 x
2 3120380166 Trần Thanh Luật DAN1202 x
3 3120380229 Đỗ Hà Ngọc Phượng DAN1202 x
4 3120380209 Phùng Giang Uyển Nhi DAN1201 x
5 3120380206 Nguyễn Thị Hiền Nhi DAN1204 x
6 3120380195 Trần Trương Bảo Ngọc DAN1205 x
7 3120380216 Châu Sở Oanh DAN1202 x
8 3120380071 Phạm Thị Quỳnh Anh DAN1202 x
9 3120380084 Đinh Lệnh Chí DAN1202 x

10 3120380102 Phí Thị Quỳnh Giang DAN1202 x
11 3120380096 Trần Minh Đạt DAN1202 x
12 3120380159 Mai Nhã Linh DAN1202 x
13 3120380128 Nguyễn Lê Gia Huệ DAN1202 x
14 3120380115 Lê Gia Hân DAN1202 x
15 3120380034 Tô Hoàng Phúc DAN1202 x
16 3120380261 Võ Minh Thắng DAN1202 x
17 3120380147 Đinh Triệu Khang DAN1202 x
18 3120380280 Võ Thị Anh Thư DAN1202 x
19 3120380279 Trần Minh Thư DAN1201 x
20 3120380078 Phạm Ngọc Bích DAN1202 x
21 3120380009 Nguyễn Mai Quỳnh Giang DAN1202 x
22 3120380196 Trần Anh Nguyên DAN1206 x
23 3120380214 Trịnh Bửu Như DAN1206 x
24 3120380121 Vòng Chi Hân DAN1202 x
25 3120380109 Quách Ngọc Anh Hào DAN1202 x
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Tổng cộng:  25 sinh viên



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1
Đợt 1 - Xe 4

Stt MSSV Họ, lót Tên Lớp Nam Nữ
1 3120380318 Nguyễn Minh Tuấn DAN1202 x
2 3120380337 Nguyễn Khắc Vĩ DAN1203 x
3 3120380324 Đỗ Thu Uyên DAN1202 x
4 3120380330 Trần Ngọc Khánh Vân DAN1202 x
5 3120380022 Hoàng Khánh Linh DAN1202 x
6 3120380044 Trần Ngọc Anh Thư DAN1202 x
7 3120380179 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ DAN1202 x
8 3120380349 Bùi Võ Thanh Xuân DAN1202 x
9 3120380336 Đặng Huỳnh Vĩ DAN1202 x

10 3120380267 Nguyễn Thị Ánh Thu DAN1202 x
11 3120380306 Phan Lê Thanh Trúc DAN1202 x
12 3120380173 Nguyễn Vũ Thu Minh DAN1202 x
13 3120380342 Nguyễn Hậu Tường Vy DAN1202 x
14 3120380210 Cao Nguyễn Hồng Nhung DAN1202 x
15 3120380192 Hong Bửu Nghi DAN1202 x
16 3120380222 Lê Châu Thị Mỹ Phụng DAN1202 x
17 3120380064 Nguyễn Thị Phương Anh DAN1202 x
18 3120380052 Trần Thiên Ý DAN1202 x
19 3120380003 Vũ Thiên Hồng Ân DAN1201 x
20 3120380235 Dương Thảo Quỳnh DAN1202 x
21 3120380249 Nguyễn Duy Tân DAN1202 x
22 3120380273 Nguyễn Ngọc Thanh Thủy DAN1202 x
23 3120380153 Đỗ Phạm Minh Khuê DAN1202 x
24 3120380255 Đào Thị Thu Thảo DAN1202 x
25 3120380134 Lê Phạm Gia Huy DAN1202 x
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Tổng cộng:  25 sinh viên



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1
Đợt 1 - Xe 5

Stt MSSV Họ, lót Tên Lớp Nam Nữ
1 3118380320 Nguyễn Thị Thanh Thúy DAN11811 x
2 3118380362 Trần Minh Trí DAN1186 x
3 3118380183 Nguyễn Huỳnh Ngọc Narose DAN1188 x
4 3118380028 Nguyễn Thị Ngọc Bảo DAN1191 x
5 3118380105 Lý Chí Hùng DAN1191 x
6 3119380235 Nguyễn Ngọc Nam Phương DAN1191 x
7 3119380266 Huỳnh Thị Phương Thảo DAN1191 x
8 3118380331 Trần Ngọc Loan Thy DAN1191 x
9 3119380169 Hồ Thị Hai Ngàn DAN1193 x

10 3119380049 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên DAN1194 x
11 3119380246 Trần Ngọc Mỹ Quyên DAN1194 x
12 3119380298 Nguyễn Thị Anh Thư DAN1194 x
13 3119380336 Trần Chính Trực DAN1195 x
14 3119380180 Nguyễn Châu Gia Nghi DAN1197 x
15 3120380174 Dương Hải My DAN1203 x
16 3120380187 Nguyễn Thụy Thu Ngân DAN1203 x
17 3120380085 Lê Thị Bích Diễm DAN1203 x
18 3120380268 Lê Nhã Thục DAN1203 x
19 3120380080 Cao Lâm Bảo Châu DAN1204 x
20 3120380289 Quách Thị Thu Trang DAN1204 x
21 3120380283 Phạm Hoàng Phú Anh Thy DAN1204 x
22 3120380054 Nguyễn Lê Hà An DAN1204 x
23 3120380284 Đặng Thị Ngọc Tiên DAN1205 x
24 3120380286 Trần Thị Thủy Tiên DAN1201 x
25 3120380204 Nguyễn Đặng Hoàng Nhi DAN1202 x
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Tổng cộng:  25 sinh viên


